
 (
MẪU 3
)
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015



PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2014 – 2015

	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên (xếp theo tổ bộ môn)
TỔ ANH VĂN
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của          trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	Trương Thị Minh 
	Hà
	 55
	Khá 
	55
	khá 
	

	2
	Võ Thị Hồng 
	Lan
	61
	 Khá
	61
	Khá 
	

	3
	 Nguyễn Thị Minh 
	Quý
	68 
	 Khá
	68
	Khá 
	

	4
	 Nguyễn Thị Thu 
	Tâm
	60
	 Khá
	60
	Khá 
	

	5
	Đinh Trần Phương 
	Thảo
	57
	 Khá
	57
	Khá 
	

	6
	 Lê Nguyễn Mỹ 
	Trâm
	60
	 Khá
	60
	Khá 
	

	7
	 Nguyễn Thị Bảo 
	Trân
	72 
	 Xuất sắc
	72 
	 Xuất sắc
	

	8
	 Nguyễn Thị Thanh 
	Tú
	61
	Khá
	61
	Khá
	

	9
	 Trần Bạch 
	Tuyết
	60
	 Khá
	60
	Khá 
	


 	Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:
		- Loại xuất sắc: 	01 người (11.1%);
		- Loại khá:        	08 người (88.9%);
		- Loại trung bình: 	00 người (00%);
		- Loại chưa đạt:     	00 người (00%).

TRƯỞNG KHOA
          (Ký và ghi rõ họ tên)
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PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2014 – 2015

	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên (xếp theo tổ bộ môn)
TỔ KHOA HỌC 
GIAO TIẾP
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của          trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	Đặng Thị Nhật Minh
	72 
	 Xuất sắc
	72 
	 Xuất sắc
	 

	2
	Nguyễn Phương Hà
	72 
	 Xuất sắc
	72 
	 Xuất sắc
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Hoài 
	72 
	 Xuất sắc
	72 
	 Xuất sắc
	 


 	Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:
		- Loại xuất sắc: 	03 người (100%);
		- Loại khá:        	00 người (00%);
		- Loại trung bình: 	00 người (00%);
		- Loại chưa đạt:     	00 người (00%).

TRƯỞNG KHOA
          (Ký và ghi rõ họ tên)
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PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2014 – 2015

	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên (xếp theo tổ bộ môn)
TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của          trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	Lê Thái Hùng 
	59
	Khá
	54
	Trung bình
	 

	2
	Nguyễn Phú Tân
	51
	Trung bình
	53
	Trung bình
	 


 	Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:
		- Loại xuất sắc: 	00 người (00%);
		- Loại khá:        	00 người (00%);
		- Loại trung bình: 	02 người (100%);
		- Loại chưa đạt:     	00 người (00%).

TRƯỞNG KHOA
          (Ký và ghi rõ họ tên)



